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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 29/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AAV 0 0 74 428.100 74 428.100
2 BCC 0 0 10 124.400 10 124.400
3 BNA 0 0 225 2.987.500 225 2.987.500
4 BTS 0 0 100 610.000 100 610.000
5 C69 0 0 92 823.700 92 823.700
6 CEO 200.000 5.220.000.000 0 0 200.000 5.220.000.000
7 CKV 0 0 39 468.000 39 468.000
8 DL1 0 0 65 331.500 65 331.500
9 HCT 0 0 55 363.800 55 363.800

10 HDA 0 0 40 231.700 40 231.700
11 HEV 0 0 11 330.000 11 330.000
12 HLC 0 0 10 108.000 10 108.000
13 HOM 0 0 100 590.000 100 590.000
14 IDC 50.000 2.350.000.000 0 0 50.000 2.350.000.000
15 IDV 300 10.530.000 0 0 300 10.530.000
16 KDM 0 0 61 793.000 61 793.000
17 MST 0 0 20 114.000 20 114.000
18 NBC 0 0 10 116.200 10 116.200
19 NRC 0 0 27 177.500 27 177.500
20 PRE 0 0 100 1.660.000 100 1.660.000
21 PSD 0 0 70 1.046.200 70 1.046.200
22 PVI 0 0 1 48.200 1 48.200
23 PVS 0 0 287.600 9.855.730.000 287.600 9.855.730.000
24 S99 0 0 60 600.000 60 600.000
25 SHS 410.000 7.177.000.000 175 3.045.000 410.175 7.180.045.000
26 SJE 0 0 100 2.310.000 100 2.310.000
27 SLS 0 0 1 215.000 1 215.000
28 THD 0 0 3 97.200 3 97.200



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

29 TMX 0 0 1 11.000 1 11.000
30 TNG 0 0 10 187.000 10 187.000
31 TVD 0 0 10 144.000 10 144.000
32 VC2 0 0 462 6.321.400 462 6.321.400
33 VC6 0 0 2 22.000 2 22.000
34 VCS 0 0 10 604.500 10 604.500
35 VMC 0 0 5 51.000 5 51.000
36 VSM 0 0 4 62.000 4 62.000

Tổng 660.300 14.757.530.000 289.553 9.880.751.900 949.853 24.638.281.900


